
MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN  
THỎA THUẬN KHÔNG CẠNH TRANH TRONG QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 

 
Trong thự c tiễ n lao đo  ng, ngựờ i lao đo  ng (“NLĐ”) nga y ca ng thựờ ng xuyễ n đựờ c yễ u ca u ky  “tho a 
thua  n kho ng ca nh tranh” (“NCA”) vờ i ngựờ i sự  du ng lao đo  ng (“NSDLĐ”). Va  y ba n cha t pha p ly  
cu a tho a thua  n na y la  gì  va  pha p lua  t Viễ  t Nam hiễ  n quy đi nh ra sao? AN Lễgal thễo đa y giờ i thiễ  u 
mo  t so  va n đễ  pha p ly  chì nh liễ n quan đễ n NCA nhự sau: 
 
1. Tổng quan về Thỏa thuận không cạnh tranh  

 
1.1 Khái niệm và đặc điểm: 

 
Hiễ  n nay, pha p lua  t va n chựa co  nhự ng quy đi nh cu ng nhự kha i niễ  m cu  thễ  vễ  NCA. Thự c 
tễ , NCA co  thễ  co  nhự ng đa  c điễ m nhự sau:  

 
(i) NCA la  tho a thua  n va /hoa  c cam kễ t giự a NLĐ va  NSDLĐ;  
(ii) Trong đo , NLĐ cam kễ t va  pha i tua n thu  vễ  viễ  c kho ng la m viễ  c hoa  c co  ng ta c vờ i 

đo i thu  ca nh trong mo  t lì nh vự c, kho ng gian va  thờ i gian nha t đi nh sau khi cha m 
dự t hờ p đo ng lao đo  ng; 

(iii) Nễ u NLĐ co  vi pha m, NLĐ sễ  chi u nhự ng ha  u qua  pha p ly  thễo tho a thua  n giự a ca c 
bễ n.  
 

1.2 Hình thức: 
 
(i) NCA co  thễ  la  mo  t điễ u khoa n hoa  c phu  lu c trong HĐLĐ giự a NLĐ va  NSDLĐ nễ u 

no  i dung cu a ca c tho a thua  n na y dễ  thự c hiễ  n va  kho ng qua  phự c ta p. 
(ii) NCA co  thễ  la  mo  t điễ u khoa n trong tho a thua  n ba o ma  t tho ng tin (NDA - Non-

Disclosurễ Agrễễmễnt) 
(iii) NCA cu ng co  thễ  la  mo  t va n ba n riễ ng biễ  t.  

 
1.3 Quy định của pháp luật về NCA  

 
a) Hiễ  n ta i, pha p lua  t Viễ  t Nam chì  co  quy đi nh liễ n quan đễ n bì  ma  t kinh doanh va  viễ  c ba o 

ho   bì  ma  t kinh doanh cu a ca c doanh nghiễ  p.  
 
Cu  thễ , kha i niễ  m bì  ma  t kinh doanh đựờ c quy đi nh ta i Điễ u 4.23 Lua  t Sờ  hự u trì  tuễ   na m 
2005, co n điễ u kiễ  n đễ  bì  ma  t kinh doanh đựờ c ba o ho   thì  đựờ c quy đi nh ta i Điễ u 84 Lua  t 
Sờ  hự u trì  tuễ   na m 2005. 

 
b) Bễ n ca nh đo , Điễ u 21.2 BLLĐ 2019 co  quy đi nh:  

 
“Điều 21. Nội dung hợp đồng lao động 
 
 2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công 
nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn 
bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công 
nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm…” 
 
=> NSDLĐ thựờ ng dự a va o cờ sờ  pha p ly  na y đễ  soa n tha o va  ky  kễ t ca c tho a thua  n kho ng 
ca nh tranh vờ i NLĐ. 
 

c) Do đo , co  thễ  tha y ra ng pha p lua  t Viễ  t Nam hiễ  n nay va n chựa co  quy đi nh cu  thễ  va  ro  
ra ng vễ  NCA. Chì nh sự  thiễ u ro  ra ng na y đa  da n đễ n nhiễ u tranh lua  n vễ  hiễ  u lự c pha p ly  
cu a NCA.  



 
2. Các quan điểm hiện nay về hiệu lực pháp lý của NCA 
 
2.1 NCA đang hạn chế quyền của NLĐ 

 
a) NCA kho ng phu  hờ p vờ i quy đi nh ta i Điễ u 35 cu a Hiễ n pha p 2013 vễ  quyễ n lự a cho n nghễ  

nghiễ  p, viễ  c la m va  nời la m viễ  c cu a co ng da n; tra i vờ i quy đi nh ta i Điễ u 5, Điễ u 10 cu a 
BLLĐ 2019 vễ  quyễ n tự  do lự a cho n viễ  c la m, la m viễ  c cho ba t ky  NSDLĐ na o va  ờ  ba t ky  
nời na o ma  pha p lua  t kho ng ca m cu a NLĐ, cu  thễ : 
 
(i) Điễ u 35.1 Hiễ n pha p 2013 quy đi nh “Co ng da n co  quyễ n la m viễ  c, lự a cho n nghễ  

nghiễ  p, viễ  c la m va  nời la m viễ  c”. 
(ii) Điễ u 5.1 BLLĐ 2019 quy đi nh vễ  quyễ n cu a NLĐ la  đựờ c “la m viễ  c; tự  do lự a cho n 

viễ  c la m, nời la m viễ  c, nghễ  nghiễ  p” va  Điễ u 10.1 vễ  quyễ n “đựờ c la m viễ  c cho ba t 
ky  ngựờ i sự  du ng lao đo  ng na o va  ờ  ba t ky  nời na o ma  pha p lua  t kho ng ca m” cu a 
NLĐ. 

(iii) Điễ u 4.1 Lua  t viễ  c la m 2013 quy đi nh ta i nguyễ n ta c vễ  viễ  c la m: “Ba o đa m quyễ n 
la m viễ  c, tự  do lự a cho n viễ  c la m va  nời la m viễ  c” va  Điễ u 9.6 Lua  t viễ  c la m 2013 
quy đi nh ca m ca c ha nh vi “Ca n trờ , ga y kho  kha n hoa  c la m thiễ  t ha i đễ n quyễ n va  
lờ i ì ch hờ p pha p cu a ngựờ i lao đo  ng” 

 
=> NCA bi  vo  hiễ  u thễo Điễ u 123 va  Điễ u 407 Bo   lua  t Da n sự  2015 do vi pha m điễ u ca m 
cu a lua  t. 
 

b) Thự c tiễ n xễ t xự : TAND tì nh Thanh Ho a đa  ca n cự  ca c quy đi nh trễ n kho ng thự a nha  n hiễ  u 
lự c pha p ly  cu a NDA va  NDC ta i Ba n a n so  03/2023/LĐ-PT. 
 

2.2 NCA được ký kết dựa trên cơ sở tự nguyện, thiện chí, trung thực của hai bên 
 
a) NSDLĐ ky  kễ t tho a thua  n kho ng ca nh tranh vờ i NLĐ trễ n cờ sờ  hoa n toa n tự  nguyễ  n, thiễ  n 

chì , trung thự c thễo nguyễ n ta c cờ ba n cu a Bo   lua  t Da n sự . 
 
=>  NCA đựờ c coi la  hờ p pha p va  co  hiễ  u lự c pha p lua  t. 

 
b) Thự c tiễ n xễ t xự : Trong Quyễ t đi nh so  755/2018/QĐ-PQTT, TAND TP.Ho  Chì  Minh nha  n 

đi nh: giự a ba  T va  Co ng ty X đa  tự  nguyễ  n ky  kễ t Tho a thua  n trễ n, khi ky  ba  T la  ngựờ i co  
đa y đu  na ng lự c ha nh vi thễo quy đi nh cu a pha p lua  t, kho ng bi  ễ p buo  c, lự a do i hoa  c a p đa  t 
y  chì  đễ  ba  T pha i cha p nha  n ky , do đo , Tho a thua  n na y co  hiễ  u lự c pha p lua  t. 

 
3. Những lưu ý khi soạn thảo NCA 
 
3.1 Ky  kễ t tho a thua  n kho ng ca nh tranh nhự mo  t tho a thua  n da n sự  riễ ng biễ  t, kho ng đựa va o 

hờ p đo ng lao đo  ng. Viễ  c na y sễ  giu p ha n chễ  tranh cha p vễ  hiễ  u lự c cu a tho a thua  n khi xễm 
xễ t tho a thua  n dựờ i go c đo   cu a pha p lua  t da n sự . Cu ng nhự co  thễ  ra ng buo  c tra ch nhiễ  m 
cu a NLĐ khi hờ p đo ng lao đo  ng đa  cha m dự t hiễ  u lự c. 
 

3.2 NSDLĐ ca n đựa ra quy đi nh vễ  mo  t thờ i ha n hờ p ly  đễ  thự c hiễ  n tho a thua  n. NLĐ kho  co  
thễ  đa m ba o thự c hiễ  n đu ng tho a thua  n nễ u nhự yễ u ca u ho  kho ng la m viễ  c cho ca c bễ n 
kha c trong mo  t thờ i gian qua  da i, điễ u na y co  thễ  a nh hựờ ng lờ n đễ n cờ ho  i viễ  c la m va  
thu nha  p cu a NLĐ. 
 

3.3 Nễ n tho a thua  n vễ  viễ  c bu  đa p cho NLĐ ba ng mo  t khoa n tiễ n hoa  c mo  t lờ i ì ch cu  thễ  tựờng 
xự ng vờ i nghì a vu  cu a NLĐ thễo tho a thua  n NCA. Tho a thua  n nhự va  y sễ  giu p ca n ba ng 
quyễ n va  nghì a vu  cu a ca  hai bễ n, loa i trự  yễ u to  NLĐ kho ng tự  nguyễ  n trong tho a thua  n. 



 
3.4 NSDLĐ nễ n xa c đi nh pha m vi cu  thễ  vễ  đo i thu  ca nh tranh cu a mì nh dự a trễ n sự  tựờng 

đo ng vễ  nga nh nghễ  kinh doanh. Xa c đi nh ro  ra ng đo i thu  ca nh tranh co  thễ  tra nh đựờ c 
ca c tranh cha p khi NLĐ vi pha m tho a thua  n va  đựa ra la  p lua  n ra ng ho  kho ng đa nh gia  đo  
la  đo i thu  cu a doanh nghiễ  p. 
 

3.5 Nễ n quy đi nh ro  loa i co ng viễ  c hoa  c vi  trì  ma  ngựờ i lao đo  ng kho ng đựờ c đa m nha  n ta i 
doanh nghiễ  p ca nh tranh. Viễ  c na y sễ  tra nh viễ  c a p du ng qua  ro  ng, ga y thiễ  t ha i kho ng ca n 
thiễ t cho NLĐ va  dễ  bi  to a a n tuyễ n vo  hiễ  u. 
 

3.6 NCA nễ n bo  sung điễ u khoa n vễ  phựờng thự c gia i quyễ t tranh cha p (ho a gia i, tro ng ta i, to a 
a n) va  đi a điễ m gia i quyễ t. Ưu tiễ n cho n Tro ng ta i. Tho a thua  n nhự va  y sễ  giu p ca c bễ n chu  
đo  ng xự  ly  khi co  vi pha m, tra nh kễ o da i thờ i gian va  chi phì  to  tu ng. 
 

3.7 Kễ t hờ p NCA vờ i tho a thua  n ba o ma  t (NDA) đễ  ta ng cựờ ng ba o vễ   tho ng tin doanh nghiễ  p. 
Vì  NCA thựờ ng ga n liễ n vờ i viễ  c ngựờ i lao đo  ng đa  tiễ p ca  n tho ng tin ma  t, nễ n ca n co  cam 
kễ t ro  ra ng vễ  viễ  c kho ng tiễ t lo  . 
 

3.8 Ngoa i ra, doanh nghiễ  p nễ n co  cờ chễ  ra  soa t đi nh ky  ca c tho a thua  n NCA đễ  đa m ba o phu  
hờ p vờ i thự c tễ  kinh doanh va  pha p lua  t hiễ  n ha nh. Thễo đo , doanh nghiễ  p sễ  tra nh viễ  c 
a p du ng ma y mo c, lo i thờ i hoa  c kho ng co n phu  hờ p vờ i thi  trựờ ng. 

 
*************** 

 


